Mẫu 2b/HS
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	502
	190
	37.85
	177
	35.26
	108
	21.51
	23
	4.58
	4
	0.8

	Lớp 7
	388
	152
	39.18
	141
	36.34
	87
	22.42
	8
	2.06
	0
	0

	Lớp 8
	356
	109
	30.62
	168
	47.19
	69
	19.38
	10
	2.81
	0
	0

	Lớp 9
	330
	112
	33.94
	148
	44.85
	70
	21.21
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	1576
	563
	35.72
	634
	40.23
	334
	21.19
	41
	2.6
	4
	0.25













          PHÒNG GD&ĐT Q THỦ ĐỨC	                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 	TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG	                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐẦU NĂM 
 NĂM HỌC 2015 - 2016

	Khối
	Tổng số HS
Cuối năm
	Chuyển đi
trong hè
	Chuyển đến
	Số hs hiện tại
	Lên lớp thẳng
	Số học sinh KT lại
	Số HS Ở lại lớp

	
	
	
	
	
	SL
	%
	
	

	Lớp 6 (mới)
	
	
	
	413
	
	
	
	

	Lớp 7 (K6 cũ)
	502
	4
	
	498
	475
	94.6
	23
	4

	Lớp 8 (K7 cũ)
	388
	2
	
	386
	380
	97.9
	8
	

	Lớp 9 (K8 cũ)
	356
	4
	
	352
	346
	97.2
	10
	

	Tổng cộng
	
	10
	
	1649
	
	
	41
	4



                                                                                                           Thủ đức, ngày 06  tháng  7 năm 2015
                                                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG




          PHÒNG GD&ĐT Q THỦ ĐỨC	                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 	TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG	                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐẦU NĂM 
 NĂM HỌC 2015 - 2016

	Khối
	Số lớp
	Tổng số HS

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 6 (mới)
	10
	444
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7 (K6 cũ)
	11
	497
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8 (K7 cũ)
	9
	392
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9 (K8 cũ)
	8
	352
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	38
	1685
	
	
	
	
	
	



                                                                                                           Thủ đức, ngày 14  tháng  8 năm 2015
                                                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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